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NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; 
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 412/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Báo cáo số 272/BC-DT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, như sau:
I. Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương: 2.037.931 triệu đồng, trong đó:
- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 966.731 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 59.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 918.000 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 94.200 triệu đồng.

II. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023
1. Theo cấp ngân sách
1.1. Ngân sách cấp tỉnh: 1.361.781 triệu đồng.

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 773.381 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 59.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 435.200 triệu đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 94.200 triệu đồng.

1.2. Ngân sách cấp huyện: 676.150 triệu đồng.

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho ngân sách cấp huyện là 193.350 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 482.800 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp tỉnh năm 2023: 1.361.781 triệu đồng. 

2.1. Thực hiện phân bổ chi tiết: 829.581 triệu đồng

- Đối ứng các dự án ODA: 55.784 triệu đồng. 

- Trả nợ gốc vốn vay: 3.400 triệu đồng. 
- Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): 59.740 triệu đồng.

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM: 24.000 triệu đồng.

- Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 5.600 triệu đồng.

- Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 1.190 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện các dự án: 679.867 triệu đồng.

2.2. Để lại phân bổ chi tiết sau: 532.200 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 20.000 triệu đồng (thực hiện phân bổ chi tiết cho các doanh nghiệp, HTX khi có đủ điều kiện hỗ trợ).
- Nguồn thu tiền sử dụng đất (phần điều tiết ngân sách tỉnh): 435.200 phân bổ chi tiết cho các dự án sau khi có nguồn thu nộp ngân sách nhà nước.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 77.000 triệu đồng thực hiện phân bổ khi vay được nguồn vốn vay.
(chi tiết tại các Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Điều 2. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, như sau:
I. Tổng vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.063.841 triệu đồng
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 167.368 triệu đồng.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 780.453 triệu đồng.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn: 116.020 triệu đồng.

II. Phương án phân bổ
1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 167.368 triệu đồng.
- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo: 127.680 triệu đồng.

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 39.688 triệu đồng. 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 780.453 triệu đồng.
- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 69.310 triệu đồng.

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 45.155 triệu đồng.

- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 7.249 triệu đồng.

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 447.883 triệu đồng.

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 78.423 triệu đồng.

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 12.376 triệu đồng.

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 105.087 triệu đồng.

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: 14.970 triệu đồng.

3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 116.020 triệu đồng.

(chi tiết tại Biểu số 09, 10, 11, 12 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết:
1.1. Giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 
1.2. Phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do ngân sách cấp tỉnh quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công.

1.3. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét đối với đối với nguồn thu tiền sử dụng đất; nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nguồn bội chi ngân sách địa phương chưa phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 
- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH 




Nguyễn Thái Hưng


PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
	STT
	TÊN BIỂU
	Ký hiệu

	I
	Tổng hợp kế hoạch đầu tư công vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2023
	

	1
	Tổng hợp cơ cấu bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương
	Biểu số 01

	2
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh trả nợ gốc vốn vay và tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư
	Biểu số 02

	3
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Biểu số 03

	4
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện đối ứng các dự án ODA
	Biểu số 04

	5
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn thu xổ số kiến thiết
	Biểu số 05

	6
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Biểu số 06

	7
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bội chi ngân sách địa phương
	Biểu số 07

	8
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương phân bổ cho các huyện, thành phố
	Biểu số 08

	II
	Tổng hợp kế hoạch đầu tư công vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023
	

	1
	Tổng hợp cơ cấu bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG
	Biểu số 09

	2
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	Biểu số 10

	3
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Biểu số 11

	4
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	Biểu số 12
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Biểu số 01



TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng


			STT


			Nội dung


			Tổng số


			Trong đó:


			Ghi chú





			


			


			


			Nguồn bổ sung cân đối


			Nguồn thu xổ số kiến thiết


			Nguồn thu tiền sử dụng đất


			Nguồn bội chi ngân sách địa phương


			





			


			TỔNG SỐ


			2.037.931


			966.731


			59.000


			918.000


			94.200


			 





			I


			Ngân sách cấp tỉnh


			1.361.781


			773.381


			59.000


			435.200


			94.200


			 





			I.1


			Thực hiện phân bổ


			829.581


			753.381


			59.000


			0


			17.200


			 





			1


			Đối ứng các dự án ODA


			55.784


			55.784


			 


			 


			 


			 





			2


			Trả nợ gốc vốn vay


			3.400


			3.400


			 


			 


			 


			 





			3


			Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)


			59.740


			59.740


			 


			 


			 


			 





			4


			Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới


			24.000


			14.000


			10.000


			 


			 


			 





			5


			Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số


			5.600


			5.600


			 


			 


			 


			 





			6


			Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			1.190


			1.190


			 


			 


			 


			 





			7


			Thực hiện dự án


			679.867


			613.667


			49.000


			 


			17.200


			 





			I.2


			Chưa phân bổ


			532.200


			20.000


			 


			435.200


			77.000


			 





			II


			Ngân sách cấp huyện


			676.150


			193.350


			0


			482.800


			0


			 





			1


			Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho các huyện, thành phố


			193.350


			193.350


			 


			 


			 


			 





			2


			Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất


			482.800


			 


			 


			482.800


			 


			 








Biểu số 02



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY VÀ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng


			STT


			Danh mục công trình, dự án


			Chủ đầu tư


			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Tổng số


			Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2022


			


			





			


			TỔNG SỐ


			 


			413.700


			124.612


			63.140


			 





			1


			Trả nợ gốc vốn vay


			 


			115.000


			5.132


			3.400


			 





			2


			Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)


			 


			298.700


			119.480


			59.740


			 





			


			Trụ sở làm việc 9 tầng và 2 khối nhà 6 tầng thuộc khu trụ sở HĐND, UBND, UB MT TQVN tỉnh và một số sở ngành đoàn thể tỉnh Sơn La (thanh toán BLT)


			Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị


			298.700


			119.480


			59.740


			 








Biểu số 03



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025



(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng


			STT


			Danh mục dự án


			Chủ đầu tư


			Quyết định phê duyệt dự án


			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Số, ngày, tháng, năm


			Tổng mức đầu tư


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng số


			TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh


			Tổng số


			Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2022


			


			





			


			TỔNG SỐ


			 


			 


			3.211.655


			2.284.444


			2.069.501


			811.548


			613.667


			 





			I


			CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ


			 


			 


			2.431.599


			1.521.670


			1.497.108


			612.459


			422.249


			 





			I1


			Nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản


			 


			 


			793.363


			307.447


			306.159


			160.462


			88.869


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			14


			


			413.095


			203.439


			202.151


			132.752


			69.399


			 





			1


			Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân nay là Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ


			Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ


			798 21/4/2020


			45.000


			16.000


			16.000


			15.040


			960


			





			2


			Dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã


			Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, BQL các khu rừng đặc dụng


			2690 30/10/2018


			154.670


			10.910


			9.622


			5.962


			3.660


			 





			3


			Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông


			UBND huyện Yên Châu


			367 03/3/2021


			14.864


			8.918


			8.918


			8.050


			868


			 





			4


			Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã


			UBND huyện Sông Mã


			1071 31/5/2021; 1336 18/6/2021


			20.900


			13.000


			13.000


			7.360


			5.640


			 





			5


			Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn


			UBND huyện Sốp Cộp


			1068 31/5/2021


			15.000


			9.000


			9.000


			7.710


			1.290


			 





			6


			Bố trí ổn định dân cư bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.


			UBND huyện Mường La


			1069 31/5/2021


			13.902


			8.102


			8.102


			7.590


			512


			 





			7


			Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đung, Xã Hồng Ngài


			UBND huyện Bắc Yên


			1072 31/5/2021


			6.315


			4.800


			4.800


			4.180


			620


			 





			8


			Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ


			UBND huyện Vân Hồ


			1066 31/5/2021


			7.184


			7.184


			7.184


			3.570


			3.614


			 





			9


			Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát, xã Cà Nàng


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1070 31/5/2021


			19.553


			13.818


			13.818


			7.820


			5.998


			 





			10


			Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn


			Công ty TNHH MTV QLKT các công trình thủy lợi


			1078 31/5/2021


			9.121


			9.121


			9.121


			4.953


			4.168


			 





			11


			Thủy lợi Bản Giôn, xã Mường Giôn


			Công ty TNHH MTV QLKT các công trình thủy lợi


			1077 31/5/2021


			6.823


			6.823


			6.823


			5.862


			961


			 





			12


			Hồ Lăng Luông, Xã Phổng Lăng


			Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT


			1062 31/5/2021


			70.842


			70.842


			70.842


			41.440


			29.402


			 





			13


			Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ


			Công ty TNHH MTV QLKT các công trình thủy lợi


			1058 31/5/2021


			14.921


			14.921


			14.921


			9.415


			5.506


			 





			14


			Kè chống sạt lở khu đất Nà Tơ, huyện Sốp Cộp


			UBND huyện Sốp Cộp


			1014 27/5/2021


			14.000


			10.000


			10.000


			3.800


			6.200


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			4


			


			134.770


			98.860


			98.860


			27.710


			16.470


			 





			1


			Bố trí ổn định dân cư bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La.


			UBND huyện Mường La


			2895 24/11/2021


			19.250


			11.550


			11.550


			2.310


			2.770


			 





			2


			Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu


			UBND huyện Thuận Châu


			3075 14/12/2021


			17.220


			10.330


			10.330


			4.000


			1.900


			 





			3


			Bố trí sắp xếp dân cư bản Tin Tốc, xã Mường Sai, huyện Sông Mã


			UBND huyện Sông Mã


			158 25/01/2022


			28.300


			16.980


			16.980


			3.400


			3.400


			 





			4


			Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II)


			UBND huyện Thuận Châu


			2651 31/10/2021


			70.000


			60.000


			60.000


			18.000


			8.400


			 





			*


			Dự án khởi công mới năm 2023


			1


			


			245.498


			5.148


			5.148


			


			3.000


			 





			1


			Dự án Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản, tỉnh Sơn La


			Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT


			2176 QĐ-BNN-XD ngày 16/6/2022


			245.498


			5.148


			5.148


			


			3.000


			 





			I2


			Cấp nước, thoát nước


			


			


			104.500


			104.500


			104.500


			60.410


			14.330


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			2


			


			54.500


			54.500


			54.500


			47.610


			6.890


			 





			1


			Nước sinh hoạt liên bản: Púng Tòng, bản Phổng, Lọng Tòng, bản Lạnh, bản Cang và các cơ quan, đơn vị tại trung tâm xã Nậm Lạnh, huyện Sôp Cộp.


			UBND huyện Sốp Cộp


			1065 31/5/2021


			14.500


			14.500


			14.500


			10.210


			4.290


			 





			2


			Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La


			UBND huyện Bắc Yên


			1064 31/5/2021


			40.000


			40.000


			40.000


			37.400


			2.600


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			50.000


			50.000


			50.000


			12.800


			7.440


			 





			1


			Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			2759 11/11/2021


			50.000


			50.000


			50.000


			12.800


			7.440


			 





			I3


			Giao thông


			


			


			586.345


			537.332


			537.549


			226.906


			126.230


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			8


			


			248.470


			219.457


			219.457


			141.637


			77.820


			 





			1


			Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ


			UBND huyện Mộc Châu


			1093 31/5/2021


			44.950


			44.950


			44.950


			18.720


			26.230


			 





			3


			Tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La


			UBND thành phố


			1025 27/5/2021


			40.000


			40.000


			40.000


			36.635


			3.365


			 





			4


			Cải tạo tuyến đường từ ngã ba QL43 đến bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			1150 28/5/2021


			18.513


			9.500


			9.500


			8.680


			820


			 





			5


			Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1075 31/5/2021


			29.546


			29.546


			29.546


			18.144


			11.402


			 





			6


			Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến Trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1106 31/5/2021


			28.839


			28.839


			28.839


			19.178


			9.661


			 





			7


			Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La


			UBND huyện Mộc Châu


			1087 31/5/2021


			26.622


			26.622


			26.622


			12.280


			14.342


			 





			8


			Cầu cứng qua Sông Mã tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã


			UBND huyện Sông Mã


			1094 31/5/2021


			60.000


			40.000


			40.000


			28.000


			12.000


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			6


			


			314.875


			307.875


			308.092


			85.269


			45.410


			 





			1


			Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ


			UBND huyện Vân Hồ


			1088 31/5/2021


			59.939


			59.939


			59.939


			13.939


			9.200


			 





			2


			Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			2176 09/9/2021


			95.000


			88.000


			88.000


			22.000


			13.200


			 





			3


			Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã


			UBND huyện Sốp Cộp


			2701 05/11/2021


			20.936


			20.936


			21.153


			4.230


			4.230


			 





			4


			Đường giao thông xã Mường Bú, xã Mường Chùm (huyện Mường La) - xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn)


			UBND huyện Mường La


			2816 17/11/2021


			34.000


			34.000


			34.000


			10.700


			4.660


			 





			5


			Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp


			UBND huyện Sốp Cộp


			2733 09/11/2021


			60.000


			60.000


			60.000


			20.000


			8.000


			 





			6


			Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân, huyện Mường La


			UBND huyện Mường La


			2817 24/11/2021


			45.000


			45.000


			45.000


			14.400


			6.120


			 





			*


			Dự án khởi công mới năm 2023


			1


			


			23.000


			10.000


			10.000


			-


			3.000


			 





			1


			Đường giao thông liên xã từ bản Uông, xã Mường Men qua bản Đá Mài, xã Tô Múa - bản Pù Hiềng, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ


			UBND huyện Vân Hồ


			1427 10/12/2021


			23.000


			10.000


			10.000


			


			3.000


			 





			I4


			Công trình công cộng tại các đô thị


			


			


			403.782


			288.782


			288.782


			131.370


			82.220


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			65.000


			36.000


			36.000


			23.180


			12.820


			 





			1


			Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu


			UBND huyện Thuận Châu


			1037 28/5/2021


			65.000


			36.000


			36.000


			23.180


			12.820


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			2


			


			338.782


			252.782


			252.782


			108.190


			69.400


			 





			1


			Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên


			UBND thành phố


			1090 31/5/2021


			158.782


			158.782


			158.782


			61.166


			60.000


			 





			2


			Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			2887 24/11/2021


			180.000


			94.000


			94.000


			47.024


			9.400


			 





			I5


			Công nghiệp điện


			


			


			479.500


			219.500


			219.500


			28.850


			80.043


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			59.500


			59.500


			59.500


			17.250


			42.250


			 





			1


			Di chuyển đường dây 110kV, 35kV mạch kép đoạn Bệnh viện đa khoa Sơn La - TBA 110kV Chiềng Sinh


			Sở Công thương


			2335 24/9/2021


			59.500


			59.500


			59.500


			17.250


			42.250


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			420.000


			160.000


			160.000


			11.600


			37.793


			 





			1


			Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La


			Sở Công thương


			2831 18/11/2021


			420.000


			160.000


			160.000


			11.600


			37.793


			 





			I6


			Công nghệ thông tin


			


			


			10.000


			10.000


			10.000


			2.000


			2.400


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			10.000


			10.000


			10.000


			2.000


			2.400


			 





			1


			Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La


			Sở Tư pháp


			596 06/4/2022


			10.000


			10.000


			10.000


			2.000


			2.400


			 





			I7


			Nhiệm vụ lập Quy hoạch


			


			


			54.109


			54.109


			30.618


			2.461


			28.157


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			54.109


			54.109


			30.618


			2.461


			28.157


			 





			1


			Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050


			Sở Kế hoạch và Đầu tư


			1166 10/6/2020


			54.109


			54.109


			30.618


			2.461


			28.157


			 





			II


			VĂN HÓA, THÔNG TIN


			


			


			92.149


			79.180


			79.250


			25.456


			49.274


			 





			a


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			2


			


			77.819


			64.850


			64.850


			18.576


			46.274


			 





			1


			Dự án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa bản hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cho các xã chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1016 27/5/2021


			16.500


			14.850


			14.850


			14.338


			512


			 





			2


			Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn


			UBND huyện Mai Sơn


			1091 31/5/2021


			61.319


			50.000


			50.000


			4.238


			45.762


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			14.330


			14.330


			14.400


			6.880


			3.000


			 





			1


			Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Me - Nơi thành lập chi bộ đầu tư tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La


			UBND huyện Mai Sơn


			2782 15/11/2021


			14.330


			14.330


			14.400


			6.880


			3.000


			 





			III


			GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP


			


			


			120.199


			117.699


			114.966


			49.592


			32.298


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			3


			


			69.301


			66.801


			66.861


			47.032


			19.548


			 





			1


			Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1015 27/5/2021


			33.000


			33.000


			33.000


			22.660


			10.340


			 





			2


			Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2


			Sở Giáo dục và Đào tạo


			2554; 2555; 2556 ngày 24/11/2020


			19.801


			19.801


			19.861


			16.572


			3.008


			 





			3


			Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp


			UBND huyện Sốp Cộp


			2652 31/10/2021


			16.500


			14.000


			14.000


			7.800


			6.200


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			20.900


			20.900


			20.900


			2.560


			4.590


			 





			1


			Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo nguyên, huyện Mộc Châu


			Sở Giáo dục và Đào tạo


			245 11/02/2022


			20.900


			20.900


			20.900


			2.560


			4.590


			 





			*


			Dự án khởi công mới năm 2023


			2


			


			29.998


			29.998


			27.205


			


			8.160


			 





			1


			Dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu


			Sở Giáo dục và Đào tạo


			2367 10/11/2022


			14.999


			14.999


			12.206


			


			3.660


			 





			2


			Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Bình Thuận


			Sở Giáo dục và Đào tạo


			2366 10/11/2022


			14.999


			14.999


			14.999


			


			4.500


			 





			IV


			QUỐC PHÒNG


			


			


			89.885


			89.885


			89.885


			54.593


			28.572


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			3


			


			77.885


			77.885


			77.885


			52.193


			25.692


			 





			1


			Dự án cải tạo, nâng cấp cụm khu vũ khí đạn (K4)


			Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh


			121 30/5/2021


			41.000


			41.000


			41.000


			21.940


			19.060


			 





			2


			Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Cửa khẩu phụ Nà Cài


			Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh


			782 27/4/2021


			9.200


			9.200


			9.200


			4.570


			4.630


			 





			3


			Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023


			Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh


			1061 31/5/2021


			27.685


			27.685


			27.685


			25.683


			2.002


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			12.000


			12.000


			12.000


			2.400


			2.880


			 





			1


			Dự án mở mới tuyến đường kết nối cụm kho K4, Trung đội vận tải, tiểu đoàn bộ binh 1 với thao trường thành phố


			Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh


			2761 12/11/2021


			12.000


			12.000


			12.000


			2.400


			2.880


			 





			V


			AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI


			


			


			218.444


			218.444


			218.444


			29.608


			56.866


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			3


			


			48.444


			48.444


			48.444


			28.608


			19.836


			 





			1


			Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh cũ tại số 53 Tô Hiệu thành trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La


			Công an tỉnh Sơn La


			931 19/5/2021


			14.988


			14.988


			14.988


			14.270


			718


			 





			2


			Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La


			Công an tỉnh Sơn La


			1100 31/5/2021


			26.456


			26.456


			26.456


			10.438


			16.018


			 





			3


			Đầu tư xây dựng bổ sung Nhà làm việc, Nhà gặp phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La


			Công an tỉnh Sơn La


			2654 31/10/2021


			7.000


			7.000


			7.000


			3.900


			3.100


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			170.000


			170.000


			170.000


			1.000


			37.030


			 








			1


			Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La


			Công an tỉnh Sơn La


			2800 15/11/2021


			170.000


			170.000


			170.000


			1.000


			37.030


			 





			VI


			Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH


			


			


			19.000


			17.186


			17.186


			4.840


			6.746


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			11.000


			9.186


			9.186


			4.840


			4.346


			 





			1


			Bổ sung cơ sở vật chất cho trung tâm y tế Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			1861 02/8/2021


			11.000


			9.186


			9.186


			4.840


			4.346


			 





			*


			Dự án khởi công mới năm 2023


			2


			


			8.000


			8.000


			8.000


			-


			2.400


			 





			1


			Trạm Y tế xã Cò Nòi


			UBND huyện Mai Sơn


			2365 10/11/2022


			4.000


			4.000


			4.000


			


			1.200


			 





			2


			Trạm Y tế xã Thôm Mòn


			UBND huyện Thuận Châu


			2359 10/11/2022


			4.000


			4.000


			4000


			


			1.200


			 





			VII


			LĨNH VỰC KHÁC


			


			


			240.380


			240.380


			52.662


			35.000


			17.662


			 





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			240.380


			240.380


			52.662


			35.000


			17.662


			 





			1


			Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)


			UBND thành phố, UBND huyện Mai Sơn


			77 04/4/2018


			240.380


			240.380


			52.662


			35.000


			17.662


			 








Biểu số 04



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng


			STT


			Danh mục dự án


			Chủ đầu tư


			Quyết định đầu tư


			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Số Quyết định


			TMĐT


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó:


			Tổng số


			Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2022


			


			





			


			


			


			


			


			Vốn đối ứng


			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: vốn NSTW


			Quy đổi ra tiền Việt


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Đưa vào cân đối NSTW


			Vay lại


			


			


			


			





			


			TỔNG SỐ


			 


			 


			1.190.432


			296.445


			173.980


			839.203


			183.253


			283.189


			103.134


			30.029


			55.784


			 





			I


			Ngành Tài nguyên Môi trường


			1


			 


			922.445


			242.574


			173.980


			625.087


			54.783


			197.543


			49.263


			18.000


			31.263


			 





			1


			Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La


			Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh


			1214 11/6/2015; 2895 27/11/2019


			922.445


			242.574


			173.980


			625.087


			54.783


			197.543


			49.263


			18.000


			31.263


			 





			II


			Ngành Y tế


			1


			


			267.987


			53.871


			0


			214.116


			128.470


			85.646


			53.871


			12.029


			21.721


			 





			1


			Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’ Dự án thành phần tỉnh Sơn La


			Sở Y tế


			773 QĐ-UBND ngày 02/4/2019


			267.987


			53.871


			


			214.116


			128.470


			85.646


			53.871


			12.029


			21.721


			 





			III


			Chưa phân bổ


			


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			2.800


			 








Biểu số 05


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Danh mục dự án


			Chủ đầu tư


			Quyết định phê duyệt dự án


			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu xổ số kiến thiết


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành


			TMĐT


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng số


			TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết


			Tổng số


			Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2022


			


			





			


			TỔNG SỐ


			


			


			114.075


			111.731


			111.731


			60.769


			49.000


			





			I


			GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP


			


			


			38.095


			36.095


			36.095


			21.588


			14.507


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			2


			


			38.095


			36.095


			36.095


			21.588


			14.507


			





			1


			Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDT nội trú Mường La


			Sở Giáo dục và Đào tạo


			1048 31/5/2021


			9.000


			9.000


			9.000


			8.084


			916


			





			2


			Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Tân Lang


			UBND huyện Phù Yên


			1409 30/5/2021


			29.095


			27.095


			27.095


			13.504


			13.591


			





			II


			Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH


			


			


			75.980


			75.636


			75.636


			39.181


			34.493


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			7


			


			58.980


			58.636


			58.636


			36.833


			21.439


			





			1


			Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1054 30/5/2021


			16.500


			16.500


			16.500


			7.960


			8.540


			





			2


			Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp


			UBND huyện Sốp Cộp


			1050 30/5/2021


			16.500


			16.500


			16.500


			11.237


			5.262


			





			3


			Trạm Y tế xã Tân Lang


			UBND huyện Phù Yên


			1333 28/5/2021


			5.624


			5.500


			5.500


			5.352


			148


			





			4


			Trạm Y tế phường Chiềng An


			UBND thành phố


			1085 31/5/2021


			7.636


			7.636


			7.636


			5.667


			1.969


			





			5


			Trạm Y tế xã Mường Tè


			UBND huyện Vân Hồ


			453 31/5/2021


			4.720


			4.720


			4.720


			4.217


			140


			





			6


			Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methadone


			Sở Y tế


			2872 23/11/2021


			4.000


			3.780


			3.780


			1.200


			2.580


			





			7


			Trạm Y tế xã Phổng Lăng


			UBND huyện Thuận Châu


			2797 15/11/2021


			4.000


			4.000


			4.000


			1.200


			2.800


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			17.000


			17.000


			17.000


			2.348


			13.054


			





			1


			Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ


			UBND huyện Vân Hồ


			3236 25/12/2021


			17.000


			17.000


			17.000


			2.348


			13.054


			








Biểu số 06



 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Danh mục dự án


			Chủ đầu tư


			Quyết định phê duyệt chủ trương đầu/Quyết định phê duyệt dự án


			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành


			TMĐT


			Tổng số


			Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2022


			


			





			


			


			


			


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			TĐ: Nguồn thu tiền sử dụng đất


			


			


			


			





			


			TỔNG SỐ


			


			


			8.310.174


			3.311.846


			2.715.911


			323.638


			435.200


			





			I


			CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ


			


			


			6.036.912


			2.465.055


			2.112.790


			125.693


			


			





			I.1


			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản


			


			


			113.782


			108.782


			84.787


			15.000


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Dón, bản Tà Phù tại khu TĐC tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ


			Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ


			798 21/4/2020


			34.000


			29.000


			4.987


			


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)


			Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn


			2647 29/10/2021


			79.782


			79.782


			79.800


			15.000


			


			





			I.2


			Giao thông


			


			


			5.352.122


			1.999.265


			1.878.003


			50.693


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Hệ thống đường giao thông Lô 1 &2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La


			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông


			2900 09/11/2017


			103.143


			103.143


			1.881


			


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			4


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La


			UBND thành phố Sơn La


			1051 30/5/2021


			160.000


			160.000


			160.000


			48.193


			


			





			2


			Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			2018 31/5/2021


			600.000


			330.000


			330.000


			2.500


			


			





			3


			Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn


			UBND huyện Mai Sơn


			2176 09/9/2021


			500.000


			172.933


			172.933


			


			


			





			4


			Dự án thành phần 1 của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) - đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nút giao IC4 đến huyện Mộc Châu


			


			80 NQ-HĐND ngày 10/5/2022


			3.790.000


			1.034.210


			1.034.210


			


			


			





			*


			Dự án khởi công mới năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Đường nội thị thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên


			UBND huyện Bắc Yên


			


			198.979


			198.979


			178.979


			


			


			





			I.3


			Công trình công cộng tại các đô thị


			


			


			285.504


			178.504


			75.000


			30.000


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			2887 24/11/2021


			180.000


			36.000


			36.000


			


			


			





			I.4


			Khu công nghiệp và khu kinh tế


			


			


			285.504


			178.504


			75.000


			30.000


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)


			Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh


			2732 08/11/2006; 651 24/3/2017


			285.504


			178.504


			75.000


			30.000


			


			





			III


			Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH


			


			


			1.570.167


			156.814


			116.814


			4.400


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			1


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La


			Sở Y tế


			2832 01/11/2017


			1.543.167


			140.000


			100.000


			


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			5


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Trạm Y tế xã Hát Lót


			UBND huyện Mai Sơn


			1656 12/7/2021


			4.000


			4.000


			4.000


			1.100


			


			





			2


			Trạm Y tế thị trấn Nông trường Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			1667 12/7/2021


			4.000


			4.000


			4.000


			1.100


			


			





			3


			Trạm Y tế xã Chiềng Lương


			UBND huyện Mai Sơn


			1663 12/7/2021


			4.000


			4.000


			4.000


			1.100


			


			





			4


			Trạm Y tế xã Chiềng Sung


			UBND huyện Mai Sơn


			1660 12/7/2021


			4.000


			4.000


			4.000


			1.100


			


			





			5


			Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			1861 02/8/2021


			11.000


			814


			814


			


			


			





			V


			HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


			


			


			212.345


			199.227


			160.386


			48.775


			


			





			*


			Dự án hoàn thành năm 2023


			10


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Bám, Thuận Châu


			UBND huyện Thuận Châu


			1095 31/5/2021


			11.398


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			2


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Co Mạ


			UBND huyện Thuận Châu


			1102 31/5/2021


			9.500


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			3


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường É


			UBND huyện Thuận Châu


			1052 30/5/2021


			14.000


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			4


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Mộc Châu


			UBND huyện Mộc Châu


			1101 31/5/2021


			9.500


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			5


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Phổng Lập


			UBND huyện Thuận Châu


			1053 30/5/2021


			16.220


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			6


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Pi Toong


			UBND huyện Mường La


			1098 31/5/2021


			9.400


			9.400


			5.560


			2.760


			


			





			7


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Yên


			UBND huyện Vân Hồ


			1089 31/5/2021


			9.500


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			8


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Hát Lót


			UBND huyện Mai Sơn


			1105 31/5/2021


			9.500


			9.500


			5.610


			2.760


			


			





			9


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ơn


			UBND huyện Quỳnh Nhai


			1018 27/5/2021


			9.500


			9.500


			5.610


			5.060


			


			





			10


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nà Mường


			UBND huyện Mộc Châu


			1104 31/5/2021


			9.500


			9.500


			5.619


			3.635


			


			





			*


			Chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			6


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã É Tòng, Thuận Châu


			UBND huyện Thuận Châu


			1675 12/7/2021


			9.500


			9.500


			9.500


			3.000


			


			





			2


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Hắc


			UBND huyện Mộc Châu


			1679 12/7/2021


			9.427


			9.427


			9.427


			3.000


			


			





			3


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Khừa


			UBND huyện Mộc Châu


			1678 12/7/2021


			9.500


			9.500


			9.500


			3.000


			


			





			4


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ân


			UBND huyện Mường La


			1681 12/7/2021


			9.400


			9.400


			9.400


			3.000


			


			





			5


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quang Minh


			UBND huyện Vân Hồ


			1671 12/7/2021


			9.500


			9.500


			9.500


			3.000


			


			





			6


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Chanh


			UBND huyện Mai Sơn


			1673 12/7/2021


			9.500


			9.500


			9.500


			3.000


			


			





			*


			Dự án khởi công mới năm 2023


			5


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nậm Lầu, Thuận Châu


			UBND huyện Thuận Châu


			2325 09/11/2022


			9.500


			9.500


			9.500


			


			


			





			2


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Long Hẹ


			UBND huyện Thuận Châu


			2301 04/11/2022


			9.500


			9.500


			9.500


			


			


			





			3


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bản Lầm


			UBND huyện Thuận Châu


			2249 29/10/2022


			9.500


			9.500


			9.500


			


			


			





			4


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bon Phặng


			UBND huyện Thuận Châu


			2360 10/11/2022


			9.500


			9.500


			9.500


			


			


			





			5


			Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Pấc


			UBND huyện Thuận Châu


			2361 10/11/2022


			9.500


			9.500


			9.500


			


			


			





			VI


			LĨNH VỰC KHÁC


			


			


			490.750


			490.750


			325.921


			144.770


			


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023


			2


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)


			UBND thành phố, UBND huyện Mai Sơn


			77 04/4/2018


			240.380


			240.380


			75.921


			53.270


			


			





			2


			Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại Tổ 5 (khu vực trung tâm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La


			Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh


			1962 10/8/2018


			250.370


			250.370


			250.000


			91.500


			


			








Biểu số 07



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Danh mục dự án


			Chủ đầu tư


			Quyết định đầu tư


			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bội chi ngân sách địa phương


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Số Quyết định


			TMĐT


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng số


 (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó:


			Tổng số


			Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2022


			


			





			


			


			


			


			


			Vốn đối ứng


			Quy đổi ra tiền Việt


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: vốn NSTW


			Tổng số


			Trong đó:


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Đưa vào cân đối NSTW


			Vay lại


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			TỔNG SỐ


			 


			 


			267.987


			53.871


			0


			0


			214.116


			128.470


			179.974


			33.333


			94.200


			





			I


			KẾ HOẠCH VAY LẠI CÁC DỰ ÁN ODA ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH


			


			


			267.987


			53.871


			0


			0


			214.116


			128.470


			85.646


			33.333


			17.200


			





			*


			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023


			1


			


			267.987


			53.871


			0


			0


			214.116


			128.470


			85.646


			33.333


			17.200


			





			-


			Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’ Dự án Thành phần tỉnh Sơn La


			Sở Y tế


			773 QĐ-UBND ngày 02/4/2019


			267.987


			53.871


			


			


			214.116


			128.470


			85.646


			33.333


			17.200


			





			II


			CHƯA PHÂN BỔ


			


			 


			


			


			


			


			


			


			94.328


			


			77.000


			








Biểu số 08



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN BỔ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 


(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Nội dung


			Tổng số


			Kế hoạch phân bổ cho các huyện, thành phố năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			Huyện Bắc Yên


			Huyện Mai Sơn


			Huyện Mộc Châu


			Huyện Phù Yên


			Huyện Quỳnh Nhai


			Huyện Mường La


			Huyện Sông Mã


			Huyện Sốp Cộp


			Huyện Thuận Châu


			Huyện Yên Châu


			Huyện Vân Hồ


			Thành phố


			





			


			TỔNG SỐ


			700.150


			20.450


			59.250


			160.120


			51.010


			24.710


			25.710


			70.290


			24.860


			35.140


			55.620


			55.260


			117.730


			





			1


			Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp


			193.350


			12.770


			19.120


			15.410


			17.250


			12.990


			15.570


			20.300


			12.870


			23.870


			13.880


			13.580


			15.740


			





			2


			Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện


			482.800


			6.500


			36.500


			141.700


			30.800


			8.100


			8.900


			48.600


			11.300


			8.100


			40.500


			40.500


			101.300


			





			3


			Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


			24.000


			1.180


			3.630


			3.010


			2.960


			3.620


			1.240


			1.390


			690


			3.170


			1.240


			1.180


			690


			





			-


			Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh


			14.000


			


			


			3.010


			2.960


			3.620


			


			


			


			3.170


			1.240


			


			


			





			-


			Nguồn thu xổ số kiến thiết


			10.000


			1.180


			3.630


			


			


			


			1.240


			1.390


			690


			


			


			1.180


			690


			








Biểu số 09



TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA



(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Nội dung


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			TỔNG SỐ


			1.063.841


			 





			1


			Vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			167.368


			Chi tiết biểu số 10





			2


			Vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số


			780.453


			Chi tiết biểu số 11





			3


			Vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


			116.020


			Chi tiết biểu số 12








Biểu số 10



 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG



(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Danh mục Chương trình/dự án


			Tổng số


			Trong đó:


			Ghi chú





			


			


			


			Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo


			Dự án 4:  Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững


			





			


			


			


			


			Tổng số


			Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn


			Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững


			





			


			TỔNG SỐ


			167.368


			127.680


			39.688


			33.418


			6.270


			 





			I


			Ngân sách cấp tỉnh


			33.418


			 


			33.418


			33.418


			 


			 





			II


			Ngân sách cấp huyện


			127.680


			127.680


			 


			 


			 


			 





			1


			Huyện Thuận Châu


			65.820


			65.820


			 


			 


			 


			 





			2


			Huyện Sốp Cộp


			61.860


			61.860


			 


			 


			 


			 





			III


			Chưa phân bổ


			6.270


			 


			6.270


			 


			6.270


			 








Biểu số 11



 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI



(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Đơn vị


			Tổng số


			Trong đó:


			Ghi chú





			


			


			


			Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt


			Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết


			Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị


			Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc


			Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


			Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch


			Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn


			Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình


			





			


			


			


			


			


			Tổng số


			TĐ: Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			Tổng số


			TĐ: Tiểu dự án 1. Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			Tổng số


			TĐ: Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số


			


			Tổng số


			TĐ: Tiểu Dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn


			Tổng số


			TĐ: Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			





			


			TỔNG SỐ


			780.453


			69.310


			45.155


			7.249


			7.249


			447.883


			447.883


			78.423


			78.423


			12.376


			105.087


			105.087


			14.970


			14.970


			





			I


			Ngân sách cấp tỉnh


			194.458


			


			


			


			


			81.539


			81.539


			64.934


			64.934


			5.692


			27.323


			27.323


			14.970


			14.970


			





			II


			Ngân sách cấp huyện


			585.995


			69.310


			45.155


			7.249


			7.249


			366.344


			366.344


			13.489


			13.489


			6.684


			77.764


			77.764


			


			


			





			1


			Huyện Bắc Yên


			50.505


			4.962


			8.798


			


			


			35.252


			35.252


			1.493


			1.493


			


			


			


			


			


			





			2


			Huyện Mai Sơn


			36.631


			6.262


			


			


			


			30.083


			30.083


			


			


			286


			


			


			


			


			





			3


			Huyện Mộc Châu


			26.104


			6.073


			


			


			


			15.380


			15.380


			1.402


			1.402


			3.249


			


			


			


			


			





			4


			Huyện Mường La


			91.403


			3.214


			5.365


			


			


			34.278


			34.278


			


			


			286


			48.260


			48.260


			


			


			





			5


			Huyện Phù Yên


			64.126


			6.551


			3.817


			


			


			53.281


			53.281


			


			


			477


			


			


			


			


			





			6


			Huyện Quỳnh Nhai


			29.831


			3.422


			4.593


			


			


			12.607


			12.607


			


			


			382


			8.827


			8.827


			


			


			





			7


			Huyện Sông Mã


			59.428


			6.838


			7.198


			


			


			43.128


			43.128


			1.787


			1.787


			477


			


			


			


			


			





			8


			Huyện Sốp Cộp


			32.571


			2.807


			7.793


			


			


			17.665


			17.665


			3.829


			3.829


			477


			


			


			


			


			





			9


			Huyện Thuận Châu


			92.536


			5.172


			


			


			


			64.423


			64.423


			1.787


			1.787


			477


			20.677


			20.677


			


			


			





			10


			Huyện Vân Hồ


			52.010


			7.664


			3.855


			7.249


			7.249


			31.838


			31.838


			1.404


			1.404


			


			


			


			


			


			





			11


			Huyện Yên Châu


			47.129


			12.624


			3.736


			


			


			28.409


			28.409


			1.787


			1.787


			573


			


			


			


			


			








Biểu số 12



 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI



(Kèm theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng



			STT


			Huyện, thành phố


			Kế hoạch năm 2023


			Ghi chú





			


			


			


			





			


			Tổng số


			 116.020 


			 





			1


			Huyện Bắc Yên


			1.950


			 





			2


			Huyện Phù Yên


			13.650


			 





			3


			Huyện Mộc Châu


			21.450


			 





			4


			Huyện Vân Hồ


			2.920


			 





			5


			Huyện Yên Châu


			3.900


			 





			6


			Huyện Mai Sơn


			22.420


			 





			7


			Huyện Sông Mã


			1.950


			 





			8


			Huyện Sốp Cộp


			1.950


			 





			9


			Huyện Thuận Châu


			11.700


			 





			10


			Huyện Quỳnh Nhai


			26.340


			 





			11


			Huyện Mường La


			2.920


			 





			12


			Thành phố Sơn La


			4.870


			 











